
Ngày:

Date:
05/04/2023

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,080.86 2.41 0.22 12,866.33

1,089.83 1.49 0.14 4,750.18

1,356.19 7.78 0.58 5,785.83

1,169.97 12.04 1.04 2,123.06

1,033.42 2.75 0.27 10,536.01

1,040.46 3.38 0.33 12,659.07

1,664.78 6.20 0.37 14,086.40

1,367.69 3.49 0.26 524.92

694.47 0.32 0.05 538.08

551.97 3.30 0.60 178.55

1,253.93 -0.80 -0.06 5,345.16

1,504.74 18.22 1.23 12.56

617.23 6.17 1.01 2,013.11

2,510.22 7.51 0.30 131.41

1,529.58 23.19 1.54 1,565.51

974.74 6.42 0.66 2,170.54

896.92 2.89 0.32 175.84

1,600.61 1.70 0.11 2,095.39

1,641.88 -5.96 -0.36 4,897.72

1,678.80 -1.18 -0.07 5,343.95

1,682.60 5.01 0.30 2,500.85

1,757.35 3.84 0.22 8,116.01

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 SHB 60,441,466 VPH 6.99% TGG -6.96%

2 STB 39,449,154 BTT 6.95% HU1 -6.82%

3 HQC 37,939,118 SMA 6.95% SFC -6.59%

4 NVL 30,631,443 NAV 6.94% SRC -6.50%

5 HPG 25,532,123 TTF 6.94% CLW -6.43%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

4.18% 2.28%

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

33,211,897 18,130,158 15,081,739

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 793,935,175 12,870

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

707,086,711 11,439

Thỏa thuận 86,848,464 1,430



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

6.32% 4.58%

STT

1 STB 6,695,260 STB 176,712,383 HPG

2 HPG 4,557,581 VRE 129,368,032 SSI

3 VRE 4,407,314 VHM 125,757,838 POW

4 TTF 2,632,300 PNJ 101,655,609 STB

5 VHM 2,428,210 HPG 96,454,199 VND

STT Mã CK

1 MWG

2 FDC

3 E1VFVN30 

4 FUESSVFL 

5 FUESSV30 

135,448,225

119,065,083

95,952,042

69,874,248

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Sự kiện

MWG niêm yết và giao dịch bổ sung 2.326.742 cp (phát hành ESOP) tại HOSE ngày 05/04/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 

04/05/2021.

FDC bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 05/04/2023 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC kiểm toán năm 

2022 phát sinh âm.

FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/04/2023. 

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 900.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/04/2023. 

FUESSV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/04/2023. 

3. Sự kiện doanh nghiệp

814

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

156,929,778

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

589 225


